
Danh Bạ điện thoại bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài 

Stt Tên quốc gia Địa chỉ và điện thoại bảo hộ công dân 

1 
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ailen 

Victoria Road 12 – 14, London W8-5rd, UK 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 44 771 3181501 

2 Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 
20 Kautilya Marg Chanakya, Puri, New Delhi 110021, India 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 91 704 2035588 

3 
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia 
 

6 Timbarra Crescent, O' Malley Canberra, ACT 2606 

Australia. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 02 61694915/61694917 

4 
Đại sứ quán Việt Nam tại  
Bỉ và Lúc-xăm-bua, Phái đoàn Việt 
Nam tại Liên minh Châu Âu 

Boulevard Général Jacques 01, 1050 Bruxelles, Belgique 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 32 478812434 

5 Đại sứ quán Việt Nam tại Canada 

55 MacKay Street Ottawa, K1M 2B3, Canada 

Điện thoại bảo hộ công dân:  + 613 8826699/6981755 

                                    + 343 7774999 

6 Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 
Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup Copenhagen, Denmark 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 45 71579128. 

7 
Đại sứ quán Việt Nam tại Vương 
quốc Campuchia 

436 Preah Monivong Blvd, Phnompenh,Cambodia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 855 975116789. 

8 
Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức 
 

Elsenstrasse 03 12435 Berlin Treptow, Germany 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 49 1522 1335656 

9 Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 

Điện thoại bảo hộ công dân: +82 106 3156618  

10 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ 

1233, 20th Street, N.W. Suite 400 Washington DC, 20036 

Điện thoại bảo hộ công dân: +1 202 7168666/9996938 

11 
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia 

JI. Tueku Umar, No 25, Menteng, Jakarta Pusat 0350, Jakarta, 
Indonesia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 62 81116025 

12 
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà 
Italia 

156 Via di Bravetta, 00164 Roma, Italia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 39 3288313251              

13 
Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND 
Lào 

85 - 23 Singha Road, Saysetha District, Vientiane Capital, Lao. 



Điện thoại bảo hộ công dân: + 856 209 7606868/8347979 

14 Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia 
No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 011 36682866/23740453 

15 
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang 
Nga 

11900221 Moscow, Bolshaya Pirogovskaia 13, Russia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 7 903 6821617 

16 Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 
61 Rue de MIromesnil, 75008 Paris, France 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 01 44146444 

17 Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 
Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 358 9 62299022   

18 Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar 
Building 236, Street 801, Zone 66, Doha, Qatar. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 97 430682541 

19 Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore 
10 Leedon Park, Singapore 267887 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 65 64625994 

20 
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển 
(kiêm nhiệm Latvia) 

Orby Slottsvag 26125 ALVSJO, Stockholm, Sweden 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 46 700 267295 

21 Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 66 (0) 8 9896 6653 

22 
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung 
Quốc 

32, GuangHua Rd, Jianwai Street, Chaoyang, Beijing, China 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 86 13120363638 

23 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani 
35 c. A Rosetti, Sector 2, Bucarest, Romania 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 40 21 3110334 

24 Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ 
Scholosslistrasse 26, 3008 Bern, Swizerland 

Điện thoại Bảo hộ công dân: + 4178 7047887 

25 Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari 
Sofia 1113 UI. Jetva rka No. 1, Bulgaria 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 359 2 9633658 

26 Đại sứ quán Việt Nam tại Hungari  
XIV. Kerulet Thokoly u.41, Budapest 1146, Hungary 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 361 3425583/3429922/3430963 

27 Đại sứ quán Việt Nam tại Bruney 

No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, BA 2312, Bandar Seri 
Begawan, Brunei 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 673 2651587/8917269/8954858 



28 Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar 
28-29, Kyauk Kone Road, Yakin, Yangon - Myanmar 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 95 1 3566076/+95 9 251009092 

29 
Đại sứ quán Việt Nam tại New 
Zealand 

Level 21 – Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, 
Wellington 6011 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 64 21 898814 

30 Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-Ki-Xtan 
House 117, Str. 11 Sector E7, Islamabad, Pakistan 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 92 51 2655785/87 

31 Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines 
670 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila, Philippines 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 6325240364 

32 
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa 
Séc 

Plzenska 2578/214, 15000 Praha 5, Praha, Czech Republic. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 420 792392299 

33 
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban 
Nha 

Av. Alfonson XIII, 54, 28016, Madrid, Spain 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 34 633185582 

34 Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin 

Địa chỉ: SHIS QI 09, Conj10, Casa 1, Lago Sul, CEP: 71.125 – 
070, Brasilia/ DF 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 55 61 992806215/992253370 

35 Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba 

No. 1802, 5ta Avenue, esquina a18, Miramar, Playa, La 
Habana, Cuba. 
Tel: 00 53 7 2041501 
Fax: 00 53 7 2041041 
Email: embavicu@gmail.com 

 
36 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 

Enkhtaivny Urgun Chuluu 47 c.p.o Box 670 Ulaanbaatar, 
Mongolia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 27 (0) 622307763 

37 
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
50-11, Motoyoyogi-cho-Shibuyaku, Tokyo, Japan 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 81-80-3590-9136 

38 Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan 
UL Resorowa 36 02-956 Warszawa, Poland. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 48 601 925288 

39 
Đại sứ quán Việt Nam tại Bang 
Lades  

House 14 C.W.S (B). Road 33/24 Gulshan Motel Town, Dhaka-
1212, Banglaades. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 88 02 222294052/01711599376 

40 Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy 
St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 47 932 02 629 

41 Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 414 Sokak No. 14, 06610 Birlik, Cankaya, Ankara, Turkey 



Điện thoại bảo hộ công dân: + 90 5457858548 

42 Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 

No. 255 Sierra Ventana 255 Lomasde Chapultepec Delegation 
– Miguel Hidalgo CP.11000, Mexixco D.F 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 521 55 55208689 

43 Đại sứ quán Việt Nam tại Áo 
20 Felix Mottl- StraBe A-1190 Vienna, Autria 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 43 1 368075510 

44 Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập 
47 Ahmed Heshmat street, Zamalek, Cairo, Egypt 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 20 1060396518 

45 
Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập-Xê-
út 

Villa 1 IB, l-Safah Street, A1-Rayyan District, Riyadh, Kingdom 
of Saudi Arabia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 96 6567290693 

46 
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu 
vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) 

Villa 101 & 102, Street 27, Sector 24, A1 Mushrif, bu Dhabi, The 
U.A.E.P.O Box: 113038 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 97 1501299789 

47 Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét 
Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 96 596075678 

48 Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran 
No 54, Corner of Borzou Alley, Ejazi St. 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 98 9306459865 

49 Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en 
Floor 4 Beit Asia, No. 4 Weizmann Str, Tel Aviv, Israel 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 972 527038657 

50 
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 
kiêm nhiệm Namibia, Bostswana, 
Zimbabwe, Eswatini và Lesotho 

87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 27 624337298 

51 Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc 
No 27-Mezzouda. Soussi Rabat, Royaume du Maroc. 

Điện thoại bảo hộ công dân: +212 6 18536552 

52 Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania 
Plot 15, Bonggoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam, Tanzania 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 255 622658499 

 
53 

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng La 
Đét 

House 14 C.W.S (B), Road 33/24, Gulshan Model Town, 
Dhaka-1212, Bangladesh 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 88 01711595379. 

54 Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na 
51 Tovarna-Str. 01103/Kiev, Ukraine 

Điện thoại bảo hộ công dân: +380 503 320535/359097 



55 
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlovakia 
15 Dunajska, Bratislava, Po 81108, Slovakia 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 421 252451276 

56 
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt 
Nam tại Đài bắc 

2-3 FI, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan 

Điện thoại bảo hộ công dân: + 886988579362 
 

 

 

 


